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150Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 22LC10(3); Mã TC: TN22LC10(3)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 2022 - 2024

Học kỳ 2 Năm học: 2025-2026

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22810037 DƯƠNG TRẦN 
QUANG HUY 22LC10SP3 86 7.81

ARIN330585 Trí tuệ nhân tạo 3
2024-
2025-
HK01

0.0

DASA230179 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 - 0.0

DBMS330284 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 - 0.0

DBSY230184 Cơ sở dữ liệu 3 - 0.0

DIGR230485 Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 3 - 0.0

EEEN234162 Điện tử căn bản 3 - 0.0

ENGL230237 Anh văn 2 3
2022-
2023-
HK02

0.0

ENGL330337 Anh Văn 3 3 - 0.0

GDQP008033 Giáo dục quốc phòng 3 2 - 0.0

INPR130285 Nhập môn lập trình 3
2022-
2023-
HK02

0.0

INSE330380 An toàn thông tin 3 - 0.0

IPPA233277 Lập Trình Python 3 - 0.0

ISAD330384 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 - 0.0

MALE431984 Học máy 3
2024-
2025-
HK01

0.0

MATH13240
1 Toán 1 3

2022-
2023-
HK02

0.0

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22810037 DƯƠNG TRẦN 
QUANG HUY 22LC10SP3 86 7.81

MATH13290
1 Xác suất thống kê ứng dụng 3 - 0.0

MATH14300
1 Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số 4

2022-
2023-
HK02

0.0

OOPR230279 Lập trình hướng đối tượng 3 - 0.0

OOSD330879 Thiết kế phần mềm hướng đối tượng 3 - 0.0

PHYS130902 Vật lý 1 3
2022-
2023-
HK02

1.5

SOEN330679 Công nghệ phần mềm 3 - 0.0

WEPR330479 Lập trình Web 3 - 0.0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được


